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   TÒA ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       THÀNH PHỐ B                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    TỈNH LÂM ĐỒNG 

              

Bản án số: 82/2023/HS-ST 

Ngày:        18-7-2023 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B, TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

          - Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trịnh Đình Tú. 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Tuyệt; ông Hoàng Xuân Tỵ.  

- Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Khắc Cường - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

B. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B tham gia phiên tòa: Ông Trần 

Thanh Hoàng - Kiểm sát viên. 

 Ngày 18 tháng 7 năm 2023 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thành phố B 

(TP. B), tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

69/2023/HSST ngày 09 tháng 6 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

80/2023/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 7 năm 2023 đối với các bị cáo:  

1. Họ và tên: Trần Xuân T; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam;                      

sinh năm 1995; Tại: Bình Định; Nơi ĐKHKTT và cư trú: Thôn V, xã V, huyện V, tỉnh 

Bình Định; trình độ văn hóa: 11/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; 

dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông: Trần Văn B và bà: Lê Thị C; vợ, con: Chưa có; 

tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam từ ngày 27/02/2023 cho đến nay, có mặt. 

2. Họ và tên: Bùi Đức D; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh năm 1996;   

tại: Bình Định; nơi ĐKHKTT và cư trú: Khu Phố Đ, thị trấn V, huyện V, tỉnh Bình Định; 

trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: 

Kinh; tôn giáo: Không. con ông: Bùi Đức L và bà: Nguyễn Thị Th; vợ, con: Chưa có; 

tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam từ ngày 27/02/2023 cho đến nay, có mặt. 

- Bị hại: 

1. Trung tâm mạng lưới MobiFone miền nam – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn 

thông MobiFone; địa chỉ: MM18 T, Phường H, Quận J, TP. Hồ Chí Minh. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Huỳnh Xuân D – Giám đốc; 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Lý H – Tổ trưởng Tổ Viễn thông Bảo Lộc - 

Đài viễn Thông Đồng Nai; địa chỉ: Số M đường N, Phường C, TP. B, Lâm Đồng, có mặt. 

2. Trung tâm Viễn thông Bảo Lộc – Viễn thông Lâm Đồng; địa chỉ: Số K, đường L, 
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Phường Y, TP. B, tỉnh Lâm Đồng. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Lê Trung K – Phó Giám đốc phụ trách; 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Hoàng Tiến Kh – Tổ trưởng tổ kỹ thuật Lộc Tiến – 

TTVT Bảo Lộc; địa chỉ: Tổ A phường L, TP. B, Lâm Đồng, vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Để có tiền tiêu xài cá nhân nên Bùi Đức D và Trần Xuân T rủ nhau đi đến khu vực 

thành phố B, tỉnh Lâm Đồng để cùng thực hiện hành vi cắt trộm dây điện tiếp địa của các 

trạm phát sóng điện thoại về tách lấy lõi đồng rồi đưa đi bán lấy tiền tiêu xài. Trong thời 

gian ngày 24/02/2023 và ngày 27/02/2023, D và T đã thực hiện 05 (năm) vụ cắt trộm dây 

điện tiếp địa của 05 (năm) trạm thu phát sóng điện thoại trên địa bàn xã Lộc Thanh và xã 

Lộc Châu, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau: 

Lần thứ nhất: Vào khoảng  08 giờ sáng ngày 24/02/2023 khi Trần Xuân T và Bùi 

Đức D đang ở tại khách sạn Th, địa chỉ: Xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng thì nảy sinh ý 

định đi tìm các trạm phát sóng điện thoại để cắt dây điện tiếp địa mang đi bán lấy tiêu 

xài. Thực hiện ý định Trần Xuân T điều khiển xe mô tô biển số 77N1 - 092.13 chở Bùi 

Đức D ngồi sau mang theo 01 chiếc kìm và 01 bao tải đi đến khu vực xã L, thành phố B 

tìm các trạm phát sóng điện thoại. Khi đi đến Trạm phát sóng BTS BLA027M-LDG tại 

địa chỉ: Hẻm F đường Đ, xã L, thành phố B, của Trung tâm viễn thông B, Viễn thông 

Lâm Đồng, thì D và T phát hiện tại trạm phát sóng này có dây điện tiếp địa và không có 

người trông coi nên dừng xe mô tô lại bên đường rồi đi vào trạm phát sóng. D trèo lên 

cột phát sóng và sử dụng kìm cắt khoảng 30m dây điện tiếp địa loại dây điện lõi đồng, 

còn T thì đứng dưới cuốn dây điện lại cho vào bao tải mang ra xe mô tô sau đó cả hai 

tiếp tục đi tìm các trạm phát sóng điện khác để cắt dây điện tiếp địa. 

Lần thứ hai: Vào ngày 24/02/2023, sau khi cắt trộm dây điện tiếp địa tại Trạm phát 

sóng BTS BLA027M-LDG thì T tiếp tục điều khiển xe mô tô biển số 77N1 - 092.13 chở 

D cùng bao tải đựng dây điện vừa trộm cắp được đi tìm các trạm phát sóng khác. Khi đi 

đến Trạm phát sóng BTS LDLB09, ở tại địa chỉ: Thôn T, xã L, thành phố B, của Viễn 

thông B, đài viễn thông Đồng Nai, Trung tâm mạng lưới Mobi Fone Miền Nam thì D và 

T không thấy người trông coi nên đã đi vào bên trong trạm phát sóng. D trèo lên cột phát 

sóng dùng kìm để cắt khoảng 30m dây điện tiếp địa lõi đồng, còn T thì đứng dưới cuốn 

dây điện lại cho vào bao tải chung với sợi dây điện trước đó. Sau đó T tiếp tục điều khiển 

xe mô tô chở D đi đến trạm phát sóng ở địa chỉ Thôn N, xã L, huyện B để cắt trộm 

khoảng 40m dây điện tiếp địa rồi cả hai mang về khách sạn Th. Đến ngày 25/5/2023 D 

và T dùng dao tách võ nhựa lấy dây đồng rồi đem đi bán cho một tiệm thu phế liệu 

(không rõ địa chỉ) được số tiền là 4.800.000đ. Số tiền có được thì T và D chia nhau tiêu 

xài cá nhân hết. Số vỏ nhựa còn lại thì T và D cất vào trong bao tải dấu tại phòng nghỉ 

của khách sạn Thành Đạt. 

 Tại Bản kết luận định giá tài sản số 52/KL-HĐĐGTS, ngày 18 tháng 5 năm 2023 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố B, kết luận:  

 + Giá trị tại thời điểm ngày 24/02/2023 của 01 đoạn dây điện có chiều dài 30m, 
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nhãn hiệu CADI-SUN, loại 01x16 mm2  (M16) vỏ dây nhựa làm bằng chất liệu nhựa tổng 

hợp màu vàng sọc xanh, lõi làm bằng chất liệu đồng đã qua sử dụng có giá trị là 

2.200.000đ (Hai triệu hai trăm ngàn đồng) 

 + Giá trị tại thời điểm ngày 24/02/2023 của 01 đoạn dây điện  có chiều dài 30m, 

nhãn hiệu ZHONGLI SCI- TECH GROUP loại 35 mm2 450/750 vỏ dây nhựa làm bằng 

chất liệu nhựa tổng hợp màu vàng sọc xanh, lõi làm bằng chất liệu đồng đã qua sử dụng 

có giá trị là 2.200.000đ (Hai triệu hai trăm ngàn đồng). 

 Tổng giá trị tài sản của 02 Trạm BTS bị cắt trộm vào ngày 24/02/2023 là 4.440.000đ 

(Bốn triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng).  

Lần thứ ba: Khoảng hơn 08 giờ sáng ngày 27/02/2023, T điều khiển xe mô tô biển 

số 77N1 - 092.13, D ngồi sau mang theo 01 chiếc ba lô, 02 con dao dọc giấy, 01 chiếc 

kìm, 01 chiếc bao tải, đi từ khách sạn Th đến khu vực xã L, thành phố B để tìm kiếm các 

trạm phát sóng để trộm cắp dây điện tiếp địa. Khi đi đến Trạm BTS  BLO037M-LDG, 

thuộc thôn T, xã L, thành phố B, thì thấy Trạm BTS này không có người trông coi nên T 

và D đã đi vào bên trong khuôn viên của trạm phát sóng. D đã leo lên cột phát sóng, dùng 

kìm cắt trộm một đoạn dây điện tiếp địa dài 37,74m  loại dây điện lõi đồng, còn T đứng ở 

dưới quấn cuộn dây điện lại cất dấu vào trong bao tải rồi mang ra để trên xe mô tô. Sau đó 

T điều khiển xe mô tô chở D ngồi sau cùng bao tải đựng dây điện vừa trộm cắp được, đi 

tìm các trạm viễn thông khác để tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp dây tiếp địa. 

Tại Bản Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số: 21/KL-HĐĐGTS ngày 

07/3/2023 của Hội đồng định giá tài sản thành phố B xác định: Giá trị 01m dây điện tiếp 

địa vỏ nhựa, lõi đồng có giá trị là 74.000đ. Như vậy giá trị tài sản T và D chiếm đoạt tại 

Trạm BTS  BLO037M-LDG, thuộc thôn T, xã L, thành phố B là 37,74m x 74.000đ = 

2.792.760đ. 

Lần thứ tư: Sau khi cắt trộm dây điện tiếp địa tại Trạm BTS  BLO037M-LDG, thuộc 

thôn T, xã L, thành phố B thì T và D đi đến Trạm BTS BLO061M-LDG, địa chỉ: Số X, 

đường Đ, xã L, thành phố B. Tại đây khi quan sát thấy không có người trông coi nên D đã 

leo lên cột phát sóng và dùng kìm cắt trộm một đoạn dây điện tiếp địa dài 36,4m loại dây 

điện lõi đồng, còn T thì đứng dưới quấn sợi dây điện lại rồi cất dấu vào trong bao tải 

chung với số dây điện vừa trộm cắp được trước đó. Sau đó, T điều khiển xe mô tô chở chở 

D cùng bao tải đựng số dây điện vừa trộm cắp được tiếp tục đi tìm các trạm viễn thông 

khác để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.  

Tại Bản Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số: 21/KL-HĐĐGTS ngày 

07/3/2023 của Hội đồng định giá tài sản thành phố B xác định: Giá trị 01m dây điện tiếp 

địa vỏ nhựa, lõi đồng có giá trị là 74.000đ. Như vậy giá trị tài sản T và D chiếm đoạt tại 

Trạm BTS BLO061M-LDG, địa chỉ: Số X, đường Đ, xã L, thành phố B là 36,4m x 

74.000= 2.693.600đ 

Lần thứ năm: Khi T điều khiển xe mô tô biển số 77N1 - 092.13, chở D cùng bao tải 

đựng các đoạn dây điện vừa trộm cắp được đi đến Trạm viễn thông BTS BLC BLO070M-

LDG thuộc thôn Ánh Mai 3, xã Lộc Châu, thành phố B, tại đây khi quan sát không có 
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người trông coi D đã nhanh chóng leo lên cột phát sóng dùng kìm mang theo trước đó cắt 

trộm 02 dây điện tiếp địa loại dây lõi đồng, mỗi dây dài khoảng  hơn 30m, rồi D cắt thành 

các đoạn ngắn và cùng T cuộn số dây điện này cất dấu vào trong bao chung với các đoạn 

dây điện vừa cắt trộm được tại hai trạm phát sóng trước đó. Khi T và D chuẩn bị đi ra khỏi 

Trạm BTS thì ông Nguyễn Văn N, là nhân viên Trung tâm Viễn thông B, Viễn thông Lâm 

Đồng đi đến phát hiện nên đã giữ D và T lại, sau đó gọi điện báo anh Hoàng T Kh, là 

người quản lý các trạm viễn thông trên địa bàn xã L biết và báo Công an xã L, thành phố B 

đến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Bùi Đức D và Trần Xuân T, thu giữ 

các đồ vật, tài sản liên quan đến vụ việc. 

Tại Bản Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số: 21/KL-HĐĐGTS ngày 

07/3/2023 của Hội đồng định giá tài sản thành phố B xác định: Giá trị 01m dây điện tiếp 

địa vỏ nhựa, lõi đồng có giá trị là 74.000đ. Như vậy giá trị tài sản T và D chiếm đoạt tại 

Trạm viễn thông BTS BLC BLO070M-LDG thuộc thôn V, xã L, thành phố B là 67,75m x 

74.000= 5.013.500đ. 

* Tại Bản Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số: 21/KL-HĐĐGTS ngày 

07/3/2023 của Hội đồng định giá tài sản thành phố B xác định. Tổng giá trị tài sản mà D 

và T đã chiếm đoạt là 10.499.860 đồng (mười triệu bốn trăm chín mươi chín nghìn tám 

trăm sáu mươi đồng). 

     Về vật chứng: Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu hồi và trả lại cho Công 

ty viễn thông B, viễn thông Lâm Đồng những tài sản sau:  

- 01 (một) đoạn dây điện bằng đồng vỏ nhựa tổng hợp màu vàng, đường kính 08mm, 

dài 32,1 mét, nặng 6,2kg, trên dây điện có ghi dòng chữ CADI - SUN ELECTRIC WIRE 

*****-VCSF 1Cx15 SQMM = CU/PVC 70oC – 6610 TCVN02 (60227IEC02) – 

450/750V ISO 9001 – 100239205 * 05191296 *=1620M. 

- 01 (một) đoạn dây điện bằng đồng vỏ nhựa tổng hợp màu vàng, đường kính 08mm, 

dài 24,45 mét, nặng 4,8kg, trên dây điện có ghi dòng chữ CADI - SUN ELECTRIC WIRE 

*****-VCSF 1Cx15 SQMM = CU/PVC 70oC – 6610 TCVN02 (60227IEC02) – 

450/750V ISO 9001 – 100239205 * 05191296 *=1620M. 

- 01 (một) đoạn dây điện bằng đồng vỏ nhựa tổng hợp màu xám, đường kẻ màu xanh, 

đường kính 9,8mm, dài 8,15 mét, nặng 3,2kg, trên dây điện có ghi dòng chữ 

TANGHENAMCABLE CV 35 50MM 450/750V 2015 ISO 9001:2000. 

- 01 (một) đoạn dây điện bằng đồng vỏ nhựa tổng hợp màu xám, đường kẻ màu xanh, 

đường kính 9,8mm, dài 12,4 mét, nặng 4,8kg, trên dây điện có ghi dòng chữ 

TANGHENAMCABLE CV 35 50MM 450/750V 2015 ISO 9001:2000. 

- 02 (hai) đoạn dây điện bằng đồng vỏ nhựa tổng hợp màu vàng, đường kẻ màu xanh, 

đường kính 08mm, mỗi đoạn dài 2,02 mét, tổng trọng lượng 01kg, trên dây điện có dòng 

chữ nhưng bị mờ, nhìn không rõ. 

- 01 (một) đoạn dây điện bằng đồng vỏ nhựa tổng hợp màu vàng, đường kính 08mm, 

dài 11,2 mét, nặng 2,2kg, trên dây điện có ghi dòng chữ CADI - SUN ELECTRIC WIRE 
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*****-VCSF 1Cx15 SQMM = CU/PVC 70oC – 6610 TCVN02 (60227IEC02) – 

450/750V ISO 9001 – 100239205 * 05191296 *=1627M. 

- 01 (một) đoạn dây điện bằng đồng vỏ nhựa tổng hợp màu vàng, đường kính 08mm, 

dài 13,15 mét, nặng 3,8kg, trên dây điện có ghi dòng chữ 3496M VINH THINH V-STAR 

450/750V – CV 25 SQMM 7R2C TCVN 6610-3/IEC 60227 – 3 COPPER OF JAPAN B1 

21/423/03 2141021. 

- 01 (một) đoạn dây điện bằng đồng vỏ nhựa tổng hợp màu xám, đường kẻ màu xanh, 

đường kính 9,8mm, dài 2,1 mét, nặng 01kg, trên dây điện có ghi dòng chữ ZHONGLI SCI 

– TECH GROUP CO.LTP.LCC A084364 60227 IEC 02 (RV) 35mm2 450/750V 70oC 

IEC 60332-1 IEC 60332 – 3 – 22 ZA – RV 35mm2 450/750V YD/T 1173 C€08/06/2019 

000552M. 

- 01 (một) đoạn dây điện bằng đồng vỏ nhựa tổng hợp màu xám, đường kẻ màu xanh, 

đường kính 9,8mm, dài 10,4 mét, nặng 04kg, trên dây điện có ghi dòng chữ ZHONGLI 

SCI – TECH GROUP CO.LTP.LCC A084364 60227 IEC 02 (RV) 35mm2 450/750V 

70oC IEC 60332-1 IEC 60332 – 3 – 22 ZA – RV 35mm2 450/750V YD/T 1173 

C€08/06/2019 005526M. 

- 01 (một) đoạn dây điện bằng đồng vỏ nhựa tổng hợp màu xám, đường kẻ màu xanh, 

đường kính 9,8mm, dài 23,9 mét, nặng 09kg, trên dây điện có ghi dòng chữ ZHONGLI 

SCI – TECH GROUP CO.LTP.LCC A084364 60227 IEC 02 (RV) 35mm2 450/750V 

70oC IEC 60332-1 IEC 60332 – 3 – 22 ZA – RV 35mm2 450/750V YD/T 1173 

C€08/06/2019 000550M. 

Hiện đang tạm giữ: 01 long đền bằng kim loại, 02 ốc tán kim loại; 01 (một) bao 

đựng, đã qua sử dụng, chất liệu sợi nylon, màu trắng - xanh, kích thước 80 cm x 50 cm, 

bên trong chứa vỏ dây điện làm bằng chất liệu nhựa tổng hợp màu vàng sọc xanh, nhiều 

kích thước khác nhau, được dán kín; 01 (một) hộp giấy cứng màu trắng, có kích thước 

24cm x 18cm x 11cm, được dán kín có chữ ký xác nhận của Dương Xuân Trường, Trần 

Xuân T và Lê Ngọc Hội, bên trong có đựng 02 (Hai) chiếc áo bảo hộ dài tay, màu xanh – 

đỏ, tình trạng đã qua sử dụng, mặt sau chiếc áo có in dòng chữ và số “CÔNG TY CP ĐT 

VÀ XL VIỄN THÔNG THÀNH NAM”; 01 (một) bao đựng, đã qua sử dụng, chất liệu sợi 

nylon, màu trắng, kích thước 80 cm x 50 cm, bên trên có in dòng chữ “BỘT MÌ WHEAT 

FLOUR Xe Đạp Nâu 2”; 01 (một) túi màu xanh, loại có dây đeo, gồm 01 ngăn chính và 02 

ngăn phụ, bên trong không có đồ vật, tài liệu, tài sản gì; 01 (một) xe mô tô loại hiệu 

YAMAHA EXCITER màu xanh đen biển kiểm soát 77N1-09213, số khung 

RLCUG101LY316273, số máy G3D4E1087313; 01 (một) điện thoại di động hiệu 

IPHONE 11 PRO màu xanh, tình trạng hoạt động bình thường, số máy MW9U2LL/A, số 

seri C39CKA2TN6XQ, bên trong có gắn sim số 0867.585.959; 01 (một) điện thoại di 

động hiệu IPHONE 11 màu đỏ, tình trạng hoạt động bình thường, số máy MWKP2LL/A, 

số seri F4GLCWZMN72L, bên trong có gắn sim số 0342.088.677; 01 (một) chiếc kìm đã 

qua sử dụng, có tổng chiều dài 19cm, lưỡi bằng kim loại có đầu nhọn được mài sắc, có 
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chiều dài 08cm, chỗ rộng nhất 03cm, tay cầm bằng kim loại có chiều dài 11cm được bọc 

nhựa có màu xanh đen, trên hai tay cầm có ghi dòng chữ “LICOTA”. 

 Về trách nhiệm dân sự: Bị hại là Trung tâm viễn thông B, Viễn thông Lâm Đồng 

đề nghị các bị cáo bồi thường số tiền là 12.719.860đ (Mười hai triệu bảy trăm mười chín 

ngàn tám trăm sáu mươi đồng). Viễn thông B, đài viễn thông Đồng Nai, Trung tâm mạng 

lưới Mobi Fone Miền Nam yêu cầu các bị cáo bồi thường số tiền là 2.220.000đ (Hai triệu 

hai trăm hai mười ngàn đồng).  

 Tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng 

đã nêu, không thắc mắc khiếu nại gì đối với nội dung bản cáo trạng. Bản cáo tạng số 

91/CT-VKSBL ngày 02/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố B đã truy tố các bị 

cáo Trần Xuân T, Bùi Đức D về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm b khoản 2 Điều 173 Bộ 

luật hình sự.  

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 

17; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo T từ 03 đến 04 năm tù; bị cáo D từ 

03 đến 04 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung 

đối với các bị cáo. Về xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 long đền bằng kim 

loại, 02 ốc tán kim loại; 01 (một) bao đựng, đã qua sử dụng, chất liệu sợi nylon, màu trắng 

- xanh, kích thước 80 cm x 50 cm, bên trong chứa vỏ dây điện làm bằng chất liệu nhựa 

tổng hợp màu vàng sọc xanh, nhiều kích thước khác nhau, được dán kín; 01 (một) hộp 

giấy cứng màu trắng, có kích thước 24cm x 18cm x 11cm, được dán kín có chữ ký xác 

nhận của Dương Xuân Trường, Trần Xuân T và Lê Ngọc Hội, bên trong có đựng 02 

(Hai) chiếc áo bảo hộ dài tay, màu xanh – đỏ, tình trạng đã qua sử dụng, mặt sau chiếc áo 

có in dòng chữ và số “CÔNG TY CP ĐT VÀ XL VIỄN THÔNG THÀNH NAM”; 01 

(một) bao đựng, đã qua sử dụng, chất liệu sợi nylon, màu trắng, kích thước 80 cm x 50 cm, 

bên trên có in dòng chữ “BỘT MÌ WHEAT FLOUR Xe Đạp Nâu 2”; 01 (một) túi màu 

xanh, loại có dây đeo, gồm 01 ngăn chính và 02 ngăn phụ, bên trong không có đồ vật, tài 

liệu, tài sản gì; 01 (một) chiếc kìm đã qua sử dụng, có tổng chiều dài 19cm, lưỡi bằng kim 

loại có đầu nhọn được mài sắc, có chiều dài 08cm, chỗ rộng nhất 03cm, tay cầm bằng kim 

loại có chiều dài 11cm được bọc nhựa có màu xanh đen, trên hai tay cầm có ghi dòng chữ 

“LICOTA”. 

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 (một) xe mô tô loại hiệu YAMAHA 

EXCITER màu xanh đen biển kiểm soát 77N1-09213, số khung RLCUG101LY316273, 

số máy G3D4E1087313; 

Trả lại 01 (một) điện thoại di động hiệu IPHONE 11 PRO màu xanh, tình trạng hoạt 

động bình thường, số máy MW9U2LL/A, số seri C39CKA2TN6XQ, bên trong có gắn sim 

số 0867.585.959 cho bị cáo T; trả lại 01 (một) điện thoại di động hiệu IPHONE 11 màu 

đỏ, tình trạng hoạt động bình thường, số máy MWKP2LL/A, số seri F4GLCWZMN72L, 

bên trong có gắn sim số 0342.088.677 cho bị cáo D. Về trách hiệm dân sự: Buộc các bị 

cáo có nghĩa vụ liên đới bồi thường cho Viễn thông Lâm Đồng số tiền là 12.719.860đ 
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(Mười hai triệu bảy trăm mười chín ngàn tám trăm sáu mươi đồng); Trung tâm mạng lưới 

Mobi Fone Miền Nam 2.220.000đ (Hai triệu hai trăm hai mười ngàn đồng). Buộc các bị 

cáo phải nộp án phí Hình sự sơ thẩm và án phí DSST. 

Các bị cáo nói lời sau cùng: Các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án được thẩm 

tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

 [1]. Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an TP. B, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát nhân dân TP. B, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu 

nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, 

các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về căn cứ xác định tội: Trần Xuân T và Bùi Đức D là các đối tượng không có 

công việc làm ổn định, sử dụng số tiền có được từ hành vi trộm cắp tài sản làm nguồn 

sống chính. Trong ngày 24/02/2023 và ngày 27/2/2023 Trần Xuân T và Bùi Đức D đã 

thực hiện hành vi 05 lần  cắt trộm dây điện tiếp địa của 05 (năm) trạm thu phát sóng điện 

thoại trên địa bàn xã L và xã L, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng, gây thiệt hại về tài sản là 

14.939.860đ (Mười bốn triệu chín trăm ba chín nghìn tám trăm sáu mươi đồng). Đối 

chiếu lời khai của các bị cáo, bị hại, người làm chứng, có đủ căn cứ khẳng định hành vi 

của các bị cáo T và D đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản”, tội danh và hình phạt được 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015.  

 [3] Về tính chất mức độ, hậu quả hành của vi phạm tội: Hành vi của các bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, thể 

hiện thái độ coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa 

phương. Vì vậy, cần áp dụng cho các bị cáo một hình phạt nghiêm khắc để giáo dục 

riêng và phòng ngừa chung. 

[4] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo 

là người có nhân tốt, không có tiền án, tiền sự; quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị 

cáo thành khẩn khai báo nên được áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 

để giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt. Các bị cáo phạm tội từ hai lần trở lên nên 

bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 

Bộ luật hình sự. Xét cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ 

răn đe và giáo dục. 

[5] Về dân sự: Viễn thông Lâm Đồng yêu cầu các bị cáo bồi thường số tiền là 

12.719.860đ (Mười hai triệu bảy trăm mười chín ngàn tám trăm sáu mươi đồng); Trung 

tâm mạng lưới Mobi Fone Miền Nam yêu cầu các bị cáo bồi thường số tiền 2.220.000đ 

(Hai triệu hai trăm hai mười ngàn đồng). Đây là yêu cầu chính đáng phù hợp với quy định 

của pháp luật cần chấp nhận buộc bị cáo T và bị cáo D có nghĩa vụ liên đới bồi thường 
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theo phần, T ½ giá trị tài sản = 6.359.930 đồng + 1.110.000 đồng; D ½ giá trị tài sản = 

6.359.930 đồng + 1.110.000 đồng.  

 [6] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 long đền bằng kim loại, 02 ốc tán kim loại; 01 

(một) bao đựng, đã qua sử dụng, chất liệu sợi nylon, màu trắng - xanh, kích thước 80 cm x 

50 cm, bên trong chứa vỏ dây điện làm bằng chất liệu nhựa tổng hợp màu vàng sọc xanh, 

nhiều kích thước khác nhau, được dán kín; 01 (một) hộp giấy cứng màu trắng, có kích 

thước 24cm x 18cm x 11cm, được dán kín có chữ ký xác nhận của Dương Xuân Trường, 

Trần Xuân T và Lê Ngọc Hội, bên trong có đựng 02 (Hai) chiếc áo bảo hộ dài tay, màu 

xanh – đỏ, tình trạng đã qua sử dụng, mặt sau chiếc áo có in dòng chữ và số “CÔNG TY 

CP ĐT VÀ XL VIỄN THÔNG THÀNH NAM”; 01 (một) bao đựng, đã qua sử dụng, chất 

liệu sợi nylon, màu trắng, kích thước 80 cm x 50 cm, bên trên có in dòng chữ “BỘT MÌ 

WHEAT FLOUR Xe Đạp Nâu 2”; 01 (một) túi màu xanh, loại có dây đeo, gồm 01 ngăn 

chính và 02 ngăn phụ, bên trong không có đồ vật, tài liệu, tài sản gì; 01 (một) chiếc kìm đã 

qua sử dụng, có tổng chiều dài 19cm, lưỡi bằng kim loại có đầu nhọn được mài sắc, có 

chiều dài 08cm, chỗ rộng nhất 03cm, tay cầm bằng kim loại có chiều dài 11cm được bọc 

nhựa có màu xanh đen, trên hai tay cầm có ghi dòng chữ “LICOTA” xét không có giá trị 

cần tịch thu tiêu hủy. 

Đối với 01 (một) xe mô tô loại hiệu YAMAHA EXCITER màu xanh đen biển kiểm 

soát 77N1-09213, số khung RLCUG101LY316273, số máy G3D4E1087313 là phương 

tiện phạm tội cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. 

Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu IPHONE 11 PRO màu xanh, tình trạng hoạt 

động bình thường, số máy MW9U2LL/A, số seri C39CKA2TN6XQ, bên trong có gắn sim 

số 0867.585.959; 01 (một) điện thoại di động hiệu IPHONE 11 màu đỏ, tình trạng hoạt 

động bình thường, số máy MWKP2LL/A, số seri F4GLCWZMN72L, bên trong có gắn 

sim số 0342.088.677 không liên quan đến tội phạm cần trả lại cho bị cáo T và D 

[7] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên không áp 

dụng hình phạt bổ sung. 

          [8] Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và dân sự sơ thẩm 

theo quy định  

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1/ Tuyên bố các bị cáo Trần Xuân T và Bùi Đức D phạm tội “Trộm cắp tài sản”;  

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 17; 

Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015: Xử phạt bị cáo Trần Xuân T 02 (Hai) năm, 06 (Sáu) 

tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 27/02/2023; xử phạt bị cáo Bùi Đức D 02 (Hai) năm, 06 

(Sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 27/02/2023. 

2/ Phần Dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 589 Bộ luật Dân sự buộc 

các bị cáo T, D có nghĩa vụ liên đới bồi thường cho Viễn thông Lâm Đồng số tiền là 

12.719.860đ (Mười hai triệu bảy trăm mười chín ngàn tám trăm sáu mươi đồng) theo 



  

9 

 

phần, T 6.359.930 đồng; D 6.359.930 đồng; T và D có nghĩa vụ liên đới bồi thường cho 

Trung tâm mạng lưới Mobi Fone Miền Nam 2.220.000đ (Hai triệu hai trăm hai mười 

ngàn đồng) theo phần: T 1.110.000 đồng; D 1.110.000 đồng. 

 3/ Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự:  

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 (một) xe mô tô loại hiệu YAMAHA 

EXCITER màu xanh đen biển kiểm soát 77N1-09213, số khung RLCUG101LY316273, 

số máy G3D4E1087313, tình trạng đã qua sử dụng, không kiểm tra máy móc bên trong, 

trên xe không có đồ vật, tài liệu, tài sản gì. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 long đền bằng kim loại, 02 ốc tán kim loại; 01 (một) bao 

đựng, đã qua sử dụng, chất liệu sợi nylon, màu trắng - xanh, kích thước 80 cm x 50 cm, 

bên trong chứa vỏ dây điện làm bằng chất liệu nhựa tổng hợp màu vàng sọc xanh, nhiều 

kích thước khác nhau, được dán kín; 01 (một) hộp giấy cứng màu trắng, có kích thước 

24cm x 18cm x 11cm, được dán kín có chữ ký xác nhận của Dương Xuân Trường, Trần 

Xuân T và Lê Ngọc Hội, bên trong có đựng 02 (Hai) chiếc áo bảo hộ dài tay, màu xanh – 

đỏ, tình trạng đã qua sử dụng, mặt sau chiếc áo có in dòng chữ và số “CÔNG TY CP ĐT 

VÀ XL VIỄN THÔNG THÀNH NAM”; 01 (một) bao đựng, đã qua sử dụng, chất liệu sợi 

nylon, màu trắng, kích thước 80 cm x 50 cm, bên trên có in dòng chữ “BỘT MÌ WHEAT 

FLOUR Xe Đạp Nâu 2”; 01 (một) túi màu xanh, loại có dây đeo, gồm 01 ngăn chính và 02 

ngăn phụ, bên trong không có đồ vật, tài liệu, tài sản gì; 01 (một) chiếc kìm đã qua sử 

dụng, có tổng chiều dài 19cm, lưỡi bằng kim loại có đầu nhọn được mài sắc, có chiều dài 

08cm, chỗ rộng nhất 03cm, tay cầm bằng kim loại có chiều dài 11cm được bọc nhựa có 

màu xanh đen, trên hai tay cầm có ghi dòng chữ “LICOTA”. 

Trả lại cho bị cáo T 01 (một) điện thoại di động hiệu IPHONE 11 PRO màu xanh, 

tình trạng hoạt động bình thường, số máy MW9U2LL/A, số seri C39CKA2TN6XQ, bên 

trong có gắn sim số 0867.585.959; trả lại cho bị cáo D 01 (một) điện thoại di động hiệu 

IPHONE 11 màu đỏ, tình trạng hoạt động bình thường, số máy MWKP2LL/A, số seri 

F4GLCWZMN72L, bên trong có gắn sim số 0342.088.677, nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm 

bảo thi hành án. 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 08/6/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an thành phố B với Chi cục thi hành án dân sự thành phố B). 

4/ Về án phí: Căn cứ Khoản 2 Điều 136 BLTTHS và Nghị quyết số 326 của Quốc 

Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án buộc mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 373.496 (Ba trăm bảy mươi ba ngàn bốn trăm chín 

mươi sáu đồng) án phí dân sự sơ thẩm . 

   Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo, bị hại có mặt có quyền kháng 

cáo, riêng bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc 

ngày niêm yết bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm. 

 
                                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 Nợi nhận:                                                     THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-TAND tỉnh Lâm Đồng;                                               
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    -VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

    - Sở tư pháp;                                                                                                    

    -VKSND TP. B; 

    - Công an TP. B; 

    - Nhà tạm giữ;   

    - Người tham gia tố tụng;                                                                Trịnh Đình Tú 
    - Chi cục T.H.A dân sự TP. B;  

           - Lưu hồ sơ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Vào hồi      giờ     ngày 18 tháng 7 năm 2023; 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố B , tỉnh Lâm Đồng; 

          Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trịnh Đình Tú 

          Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Xuân Tỵ; ông Nguyễn Tuyệt;  

Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 69/2023/TLST-HS ngày 09 

tháng 6 năm 2023 đối với: Bị cáo Trần Xuân T, sinh năm 1995, tại: Bình Định và bị cáo 

     TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ B 

       TỈNH LÂM ĐỒNG 
                  ––––––––––––––– 

                                       

                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                          ––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 
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Bùi Đức D, sinh năm 1996, tại Bình Định;  

Căn cứ Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

 Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng 

tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, 

BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 

1/ Về tội danh và hình phạt: Tuyên bố các bị cáo Trần Xuân T và Bùi Đức D 

phạm tội “Trộm cắp tài sản”;  

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình 

sự năm 2015: Xử phạt bị cáo Trần Xuân T 02 (Hai) năm, 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày 27/02/2023; xử phạt bị cáo Bùi Đức D 02 (Hai) năm, 06 (Sáu) tháng tù, thời 

hạn tù tính từ ngày 27/02/2023. Biểu quyết: 3/3. 

2/ Phần Dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 589 Bộ luật Dân sự buộc 

các bị cáo T, D có nghĩa vụ liên đới bồi thường cho Viễn thông Lâm Đồng số tiền là 

12.719.860đ (Mười hai triệu bảy trăm mười chín ngàn tám trăm sáu mươi đồng) theo 

phần, T 6.359.930 đồng; D 6.359.930 đồng; T và D có nghĩa vụ liên đới bồi thường cho 

Trung tâm mạng lưới Mobi Fone Miền Nam 2.220.000đ (Hai triệu hai trăm hai mười 

ngàn đồng) theo phần: T 1.110.000 đồng; D 1.110.000 đồng. Biểu quyết: 3/3. 

 3/ Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự:  

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 (một) xe mô tô loại hiệu YAMAHA 

EXCITER màu xanh đen biển kiểm soát 77N1-09213, số khung RLCUG101LY316273, 

số máy G3D4E1087313, tình trạng đã qua sử dụng, không kiểm tra máy móc bên trong, 

trên xe không có đồ vật, tài liệu, tài sản gì. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 long đền bằng kim loại, 02 ốc tán kim loại; 01 (một) bao 

đựng, đã qua sử dụng, chất liệu sợi nylon, màu trắng - xanh, kích thước 80 cm x 50 cm, 

bên trong chứa vỏ dây điện làm bằng chất liệu nhựa tổng hợp màu vàng sọc xanh, nhiều 

kích thước khác nhau, được dán kín; 01 (một) hộp giấy cứng màu trắng, có kích thước 

24cm x 18cm x 11cm, được dán kín có chữ ký xác nhận của Dương Xuân Trường, Trần 

Xuân T và Lê Ngọc Hội, bên trong có đựng 02 (Hai) chiếc áo bảo hộ dài tay, màu xanh – 

đỏ, tình trạng đã qua sử dụng, mặt sau chiếc áo có in dòng chữ và số “CÔNG TY CP ĐT 

VÀ XL VIỄN THÔNG THÀNH NAM”; 01 (một) bao đựng, đã qua sử dụng, chất liệu sợi 

nylon, màu trắng, kích thước 80 cm x 50 cm, bên trên có in dòng chữ “BỘT MÌ WHEAT 

FLOUR Xe Đạp Nâu 2”; 01 (một) túi màu xanh, loại có dây đeo, gồm 01 ngăn chính và 02 

ngăn phụ, bên trong không có đồ vật, tài liệu, tài sản gì; 01 (một) chiếc kìm đã qua sử 

dụng, có tổng chiều dài 19cm, lưỡi bằng kim loại có đầu nhọn được mài sắc, có chiều dài 

08cm, chỗ rộng nhất 03cm, tay cầm bằng kim loại có chiều dài 11cm được bọc nhựa có 

màu xanh đen, trên hai tay cầm có ghi dòng chữ “LICOTA”. 

Trả lại cho bị cáo T 01 (một) điện thoại di động hiệu IPHONE 11 PRO màu xanh, 

tình trạng hoạt động bình thường, số máy MW9U2LL/A, số seri C39CKA2TN6XQ, bên 

trong có gắn sim số 0867.585.959; trả lại cho bị cáo D 01 (một) điện thoại di động hiệu 

IPHONE 11 màu đỏ, tình trạng hoạt động bình thường, số máy MWKP2LL/A, số seri 
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F4GLCWZMN72L, bên trong có gắn sim số 0342.088.677, nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm 

bảo thi hành án. 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 08/6/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an thành phố B với Chi cục thi hành án dân sự thành phố B). Biểu quyết: 3/3. 

4/ Về án phí: Căn cứ Khoản 2 Điều 136 BLTTHS và Nghị quyết số 326 của Quốc 

Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án buộc mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 373.496 (Ba trăm bảy mươi ba ngàn bốn trăm chín 

mươi sáu đồng) án phí dân sự sơ thẩm . Biểu quyết: 3/3. 

Ngoài ra bản án còn tuyên quyền kháng cáo. Nghị án kết thúc vào hồi    giờ    phút   

ngày 18 tháng 7 năm 2023. 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét xử cùng 

nghe và ký tên. 

 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ           THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                                                                                               Trịnh Đình Tú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


